
Hộ nghèo Dân tộc Tổng 

A B C D E G 1 2 3=1+2 H

1 DTS235D140231037 Sì Kim Hoa Ngoại ngữ Tiếng Anh K58A Hộ nghèo 100.000 100.000

2 DTS235D140231064 Phạm Hồng Ngọc Ngoại ngữ Tiếng Anh K58A Tày 140.000 140.000

3 DTS235D140231012 Đinh Đàm Hải Anh Ngoại ngữ Tiếng Anh K58B Mồ côi 100.000 100.000

4 DTS235D140231019 Vì Thị Dung Ngoại ngữ Tiếng Anh K58A HMông 140.000 140.000

5 DTS235D140231015 Ma Việt Bách Ngoại ngữ Tiếng Anh K58A Tày 140.000 140.000

6 DTS235D140206023 Nguyễn Ngọc Hảo GDTC GD Thể chất K58 Tày 140.000 140.000

7 DTS235D140206030 Triệu Thị Huyền GDTC GD Thể chất K58 Dao 140.000 140.000

8 DTS235D140206029 Bùi Thị Mai Huyên GDTC GD Thể chất K58 Mường 140.000 140.000

9 DTS235D140217026 Nguyễn Minh Huế Ngữ văn Ngữ văn K58A Mồ côi 100.000 100.000

10 DTS235D140217065 Hoàng Thị Thư Ngữ văn Ngữ văn K58A Nùng 140.000 140.000

11 DTS235D140217030 Lý Khánh Huyền Ngữ văn Ngữ văn K58A Dao 140.000 140.000

12 DTS235D140217008 Phùng Thị Diệp Ngữ văn Ngữ văn K58A Nùng 140.000 140.000

13 DTS235D140217017 Nguyễn Hương Giang Ngữ văn Ngữ văn K58A Hộ nghèo 100.000 100.000

14 DTS235D140217048 Ma Thị Thùy Nương Ngữ văn Ngữ văn K58A Tày 140.000 140.000

15 DTS235D140217056 Vi Thị Thào Ngữ văn Ngữ văn K58A Nùng 140.000 140.000

16 DTS235D140217070 Hoàng Thị Thùy Ngữ văn Ngữ văn K58A Nùng 140.000 140.000

17 DTS235D140217018 Nông Phương Giao Ngữ văn Ngữ văn K58B Tày 140.000 140.000

18 DTS235D140217055 Đinh Thị Thu Thành Ngữ văn Ngữ văn K58B Mường 140.000 140.000

19 DTS235D140217081 Đặng Thị Tuyết Như Ngữ văn Ngữ văn K58B Dao 140.000 140.000

20 DTS235D140217028 Hoàng Nhật Hương Ngữ văn Ngữ văn K58B Nùng 140.000 140.000

21 DTS235D140217044 Hoàng Thị Yến Nhi Ngữ văn Ngữ văn K58B Nùng 140.000 140.000

22 DTS235D140217023 Hoàng Văn Hiếu Ngữ văn Ngữ văn K58B Nùng 140.000 140.000

23 DTS235D140217016 Nguyễn Hương Giang Ngữ văn Ngữ văn K58B Hộ nghèo 100.000 100.000

24 DTS235D140217051 Sùng Seo Quang Ngữ văn Ngữ văn K58B Mông 140.000 140.000

25 DTS235D140217011 Quách Thị Thùy Dung Ngữ văn Ngữ văn K58B Mường 140.000 140.000

26 DTS235D140217013 Bùi Khánh Duy Ngữ văn Ngữ văn K58B Mường 140.000 140.000

27 DTS235D140217007 Bùi Thị Diên Ngữ văn Ngữ văn K58B Mường 140.000 140.000

28 DTS235D140213008  Hoàng Thị Diễm Sinh học K58 Tày 135 140.000      140.000

29 DTS235D140213012  Đinh Thị Hoa Sinh học K58 Hộ CN 100.000 100.000
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30 DTS235D140213018  Nguyễn Thị Lành Sinh học K58 Hộ CN 100.000 100.000

31 DTS235D140247009  Nguyễn Tiến Đạt KH Tự nhiên K58 Tày 135 140.000      140.000

32 DTS235D140247023  Dương Thị Huyền KH Tự nhiên K58 Tày 135 140.000      140.000

33 DTS235D140247026  Bùi Thị Liên KH Tự nhiên K58 Mường 135 140.000      140.000

34 DTS235D140247034  Nguyễn Trường Nam KH Tự nhiên K58 Mường 135 140.000      140.000

35 DTS235D140247052  Bùi Quang Thế KH Tự nhiên K58 Mường 135 140.000      140.000

36 DTS235D140247056  Sầm Minh Tuấn KH Tự nhiên K58 Tày 135 140.000      140.000

37 DTS235D140209002  Vương Tử Anh Toán học K58 CLC Nùng 135 140.000      140.000

38 DTS235D140209057  Giàng Phương Nhi Toán học K58 CLC HMông 135 140.000      140.000

39 DTS235D140209004  Nguyễn Thị Ngọc Ánh Toán học K58 Tày 135 140.000      140.000

40 DTS235D140209009  Lý Thị Thanh Chúc Toán học K58 Nùng 135 140.000      140.000

41 DTS235D140209036  Lò Thị Khánh Linh Toán học K58 Thái 135 140.000      140.000

42 DTS235D140209037  Lê Thị Thùy Linh Toán học K58 Tày 135 140.000      140.000

43 DTS235D140209065  Đinh Minh Quân Toán học K58 Tày 135 140.000      140.000

44 DTS235D140209050  Lường Thị Nga Toán học K58 Thái 135 140.000      140.000

45 DTS235D140209069  Đỗ Thị Tân Thanh Toán học K58 Tày 135 140.000      140.000

46 DTS235D140210022  Vi Thị Hương Giang Tin học K58 Nùng 135 140.000      140.000

47 DTS235D140210031  Nông Thu Hoài Tin học K58 Nùng 135 140.000      140.000

48 DTS235D140210034  Nông Quỳnh Hương Tin học K58 Tày 135 140.000      140.000

49 DTS235D140210029  Giàng Thị Bích Hoa Tin học K58 HMông 135 140.000      140.000

50 DTS235D140210050  Khoàng Mó Pa Tin học K58 Hà Nhì 135 140.000      140.000

51 DTS235D140210060  Phàng Minh Thành Tin học K58 HMông 135 140.000      140.000

52 DTS235D140210061  Sình A Thảnh Tin học K58 HMông 135 140.000      140.000

53 DTS235D140210043  Lò Văn Minh Tin học K58 Thái 135 140.000      140.000

54 DTS235D140202101 Nguyễn Ngọc Huyền GDTH GDTH - K58 CLC Hộ nghèo 100.000 100.000

55 DTS235D140202186 Lục Thị Thơm GDTH GDTH A K58 Tày ĐBKK 140.000 140.000

56 DTS235D140202028 Lương Tú Biên GDTH GDTH A K58 Nùng ĐBKK 140.000 140.000

57 DTS235D140202164 LườngTùng Phương GDTH GDTH A K58 Thái ĐBKK 140.000 140.000

58 DTS235D140202124 Lục Thị Khánh Linh GDTH GDTH A K58 Tày ĐBKK 140.000 140.000

59 DTS235D140202228 Nông Thị Như Nguyệt GDTH GDTH A K58 Tày ĐBKK 140.000 140.000

60 DTS235D140202127 Ngọc Quang Linh GDTH GDTH A K58 Tày ĐBKK 140.000 140.000

61 DTS235D140202083 Nguyễn Thị Khánh Hòa GDTH GDTH A K58 Tày ĐBKK 140.000 140.000

62 DTS235D140202072 Bùi Thị Hậu GDTH GDTH B K58 Mường ĐBKK 140.000 140.000

63 DTS235D140202098 Lương Thị Huyền GDTH GDTH B K58 Nùng ĐBKK 140.000 140.000

64 DTS235D140202106 Vi Văn Khoa GDTH  GDTH C K58 Nùng ĐBKK 140.000 140.000

65 DTS235D140202163 Triệu Thị Phin GDTH  GDTH C K58 Dao ĐBKK 140.000 140.000
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66 DTS235D140202090 Lý Việt Hùng GDTH  GDTH C K58 Cao Lan ĐBKK 140.000 140.000

67 DTS235D140202230 Nguyễn Chí Tài GDTH  GDTH C K58 Thái ĐBKK 140.000 140.000

68 DTS235D140202157 Phương Thị Nhung GDTH  GDTH C K58 Nùng ĐBKK 140.000 140.000

69 DTS235D140202226 Bế Thị Kim Chi GDTH  GDTH C K58 Tày ĐBKK 140.000 140.000

70 DTS235D140202146 Ma Thị Ngân GDTH  GDTH C K58 Tày ĐBKK 140.000 140.000

71 DTS235D140205025 Mong Thị Duyên GDCT GDCT K58 Khơ Mú ĐBKK 140.000 140.000

72 DTS235D140205024 Hoàng Ngọc Tuyển GDCT GDCT K58 Tày ĐBKK 140.000 140.000

73 DTS235D140205004 Chang Thị Diệu GDCT GDCT K58 Dao ĐBKK 140.000 140.000

74 DTS235D140205023 Dương Mạnh Tùng GDCT GDCT K58 Tày ĐBKK 140.000 140.000

75 DTS235D140205008 Trần Việt Hùng GDCT GDCT K58 Sán chí ĐBKK 140.000 140.000

76 DTS235D140205012 Triệu Thị Nhớ GDCT GDCT K58 Hộ nghèo 100.000 100.000

77 DTS235D140205021 Hoàng Thị Tình GDCT GDCT K58 Tày ĐBKK 140.000 140.000

78 DTS235D140205016 Chảo Mể Siêng GDCT GDCT K58 Dao ĐBKK 140.000 140.000

79 DTS235D140219037 Đàm Thị Hậu Địa lý Địa lý K58 Tày 135 140.000      140.000

80 DTS235D140219020 Tẩn Hồng Mẩy Địa lý Địa lý K58 Dao135 140.000      140.000

81 DTS235D140219021 Nguyễn Hoài Nam Địa lý Địa lý K58 Tày 135 140.000      140.000

82 DTS235D140219027 Lò Văn Thắng Địa lý Địa lý K58 Thái 135 140.000      140.000

83 DTS235D140219030 Bế Đình Trần Địa lý Địa lý K58 Tày 135 140.000      140.000

84 DTS235D140219031 Hà Tố Uyên Địa lý Địa lý K58 Hộ nghèo 100.000 100.000

85 DTS235D140219033 Phùng Quốc Việt Địa lý Địa lý K58 Nùng 135 140.000      140.000

86 DTS235D140249004 Ma Thị Bình Địa lý Lịch sử - Địa lý K58 Tày 135 140.000      140.000

87 DTS235D140249016 Lò Mạnh Duy Địa lý Lịch sử - Địa lý K58 Thái 135 140.000      140.000

88 DTS235D140249009 Hoàng Văn Đảng Địa lý Lịch sử - Địa lý K58 Tày 135 140.000      140.000

89 DTS235D140249024 Lý Thị Hiền Địa lý Lịch sử - Địa lý K58 Mồ côi 100.000 100.000

90 DTS235D140249027 Pờ Mỳ Hoa Địa lý Lịch sử - Địa lý K58 Hà Nhì 135 140.000      140.000

91 DTS235D140249039 Cà Thị Lan Địa lý Lịch sử - Địa lý K58 Thái 135 140.000      140.000

92 DTS235D140249038 Dương Thị Hòa Lâm Địa lý Lịch sử - Địa lý K58 HMông 135 140.000      140.000

93 DTS235D140249040 Bế Thị Liễu Địa lý Lịch sử - Địa lý K58 Tày 135 140.000      140.000

94 DTS235D140249055 Hoàng Thị Lệ Quyên Địa lý Lịch sử - Địa lý K58 Tày 135 140.000      140.000

95 DTS235D140249056 Đinh Thuỳ Sinh Địa lý Lịch sử - Địa lý K58 Hộ nghèo 100.000 100.000

96 DTS235D140249057 Lò Thị Thanh Tâm Địa lý Lịch sử - Địa lý K58 Thái 135 140.000      140.000

97 DTS235D140249060 Hoàng Thị Phương Thảo Địa lý Lịch sử - Địa lý K58 Nùng 135 140.000      140.000

98 DTS235D140249061 Bùi Thị Hồng Thuận Địa lý Lịch sử - Địa lý K58 Mường 135 140.000      140.000

99 DTS235D140249067 Lô Thị Huyền Trang Địa lý Lịch sử - Địa lý K58 Nùng 135 140.000      140.000

100 DTS235D140249071 Nông Thị Thu Uyên Địa lý Lịch sử - Địa lý K58 Tày  135 140.000      140.000

101 DTS235D140212010 Lương Xuân Hưởng Hóa học Hóa học K58 Tày 135 140.000      140.000
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102 DTS235D140212015 Lò Thị Hương Luyến Hóa học Hóa học K58 Thái 135 140.000      140.000

103 DTS235D140212020 Nông Đức Thuận Hóa học Hóa học K58 Mồ côi 100.000 100.000

104 DTS235D140212021 Lương Minh Thuyên Hóa học Hóa học K58 Tày  135 140.000      140.000

105 DTS235D140212023 Lương Huyền Trang Hóa học Hóa học K58 Tày 135 140.000      140.000

106 DTS235D140218027 Triệu Thanh Thảo Lịch sử Lịch sử K58 Dao 135 140.000      140.000

107 DTS235D140218022 Đinh Anh Thơ Lịch sử Lịch sử K58 Mường 135 140.000      140.000

108 DTS235D140218028 Nông Thị Phương Trinh Lịch sử Lịch sử K58 Tày 135 140.000      140.000

109 DTS235D140201004 Hà Thị Anh GDMN MN K58 A Hộ nghèo 100.000 100.000

110 DTS235D140201007 Lã Thị Ngọc Ánh GDMN MN K58 A Tầy ĐBKK 140.000      140.000

111 DTS235D140201013 Hùng Thị Biên GDMN MN K58 A Hộ nghèo 100.000 100.000

112 DTS235D140201031 Hà Thùy Dung GDMN MN K58 A Thái ĐBKK 140.000      140.000

113 DTS235D140201043 Ma Thị Hằng GDMN MN K58 A Tày ĐBKK 140.000      140.000

114 DTS235D140201073 Bùi Thị Huyền GDMN MN K58 A Mường ĐBKK 140.000      140.000

115 DTS235D140201106 Đinh Thị Hương Ly GDMN MN K58 A Tày ĐBKK 140.000      140.000

116 DTS235D140201112 Giàng Thị My GDMN MN K58 A Hmông ĐBKK 140.000      140.000

117 DTS235D140201115 Hà Mỹ Na GDMN MN K58 A Mường ĐBKK 140.000      140.000

118 DTS235D140201130 Quàng Thị Ánh Nguyệt GDMN MN K58 A Kháng ĐBKK 140.000      140.000

119 DTS235D140201136 Cà Thị Oanh GDMN MN K58 A Thái ĐBKK 140.000      140.000

120 DTS235D140201154 Quàng Thị Thảo GDMN MN K58 A Thái ĐBKK 140.000      140.000

121 DTS235D140201172 Điêu Thị Thùy GDMN MN K58 A Thái ĐBKK 140.000      140.000

122 DTS235D140201178 Lại Thị Trang GDMN MN K58 A Mồ côi 100.000 100.000

123 DTS235D140201199 Chu Thị Vui GDMN MN K58 A Nùng ĐBKK 140.000      140.000

124 DTS235D140201124 Quách Thị Hoài Ngọc GDMN MN K58 A Mường ĐBKK 140.000      140.000

125 DTS235D140201008 Triệu Thị Bẩy GDMN MN K58 B Dao ĐBKK 140.000      140.000

126 DTS235D140201020 Lò Thị Chương GDMN MN K58 B Thái ĐBKK 140.000      140.000

127 DTS235D140201029 Giàng Thị Dinh GDMN MN K58 B Mông ĐBKK 140.000      140.000

128 DTS235D140201047 Vy Thị Hạnh GDMN MN K58 B Tày ĐBKK 140.000      140.000

129 DTS235D140201050 Đặng Thu Hảo GDMN MN K58 B Dao ĐBKK 140.000      140.000

130 DTS235D140201059 Chá Thị Hoa GDMN MN K58 B Hmông ĐBKK 140.000      140.000

131 DTS235D140201062 Lò Thị Hồng GDMN MN K58 B Thái ĐBKK 140.000      140.000

132 DTS235D140201071 Nông Thị Thanh Hường GDMN MN K58 B Tày ĐBKK 140.000      140.000

133 DTS235D140201086 Hà Thị Vĩnh Lê GDMN MN K58 B Mường ĐBKK 140.000      140.000

134 DTS235D140201110 Lường Thị Mai GDMN MN K58 B Thái ĐBKK 140.000      140.000

135 DTS235D140201113 Vi Thị My GDMN MN K58 B Nùng ĐBKK 140.000      140.000

136 DTS235D140201131 Hoàng Thị Nguyệt GDMN MN K58 B Tày ĐBKK 140.000      140.000

137 DTS235D140201134 Triệu Thị Nhẩy GDMN MN K58 B Dao ĐBKK 140.000      140.000
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138 DTS235D140201140 Đinh Thị Quỳnh Phú GDMN MN K58 B Tày ĐBKK 140.000      140.000

139 DTS235D140201173 Triệu Thị Thùy GDMN MN K58 B Tày ĐBKK 140.000      140.000

140 DTS235D140201170 Hoàng Minh Thương GDMN MN K58 B Sán Chỉ ĐBKK 140.000      140.000

141 DTS235D140201176 Nông Thủy Tiên GDMN MN K58 B Tày ĐBKK 140.000      140.000

142 DTS235D140201197 Hoàng Thị Khánh Vi GDMN MN K58 B Tày ĐBKK 140.000      140.000

143 DTS235D140201203 Triệu Thị Yến GDMN MN K58 B Tày ĐBKK 140.000      140.000

144 DTS235D140201051 Nguyễn Thu Hiền GDMN MN K58 C Nùng ĐBKK 140.000      140.000

145 DTS235D140201066 Bùi Minh Huệ GDMN MN K58 C Mường ĐBKK 140.000      140.000

146 DTS235D140201069 La Thu Hường GDMN MN K58 C Tày ĐBKK 140.000      140.000

147 DTS235D140201087 Lý Mẩy Liềm GDMN MN K58 C Dao ĐBKK 140.000      140.000

148 DTS235D140201090 Nông Thị Thùy Linh GDMN MN K58 C Nùng ĐBKK 140.000      140.000

149 DTS235D140201105 Hoàng Thị Ly GDMN MN K58 C Tày ĐBKK 140.000      140.000

150 DTS235D140201129 Lò Thị Nguyệt GDMN MN K58 C Hộ nghèo 100.000 100.000

151 DTS235D140201138 Ninh Thị Kim Oanh GDMN MN K58 C Cao Lan ĐBKK 140.000      140.000

152 DTS235D140201141 Lò Thị Phương GDMN MN K58 C Thái ĐBKK 140.000      140.000

153 DTS235D140201147 Vi Thúy Quỳnh GDMN MN K58 C Nùng ĐBKK 140.000      140.000

154 DTS235D140201195 Vũ Ngọc Khánh Vân GDMN MN K58 C Hộ nghèo 100.000 100.000

155 DTS235D140201201 Hờ Thị Thu Xuân GDMN MN K58 C Hmông ĐBKK 140.000      140.000

156 DTS235D140101030 Điêu Thị Kim Nguyệt TLGD GD Học-K58 Thái VC 140.000      140.000

157 DTS235D310403017 Triệu Thị Huệ TLGD TLHTH-K58 Dao 140.000      140.000

158 DTS235D140101003 Lê Ngọc Anh TLGD TLHTH-K58 Hộ nghèo 100.000 100.000

159 DTS235D140101031 Hoàng Thảo Nhi TLGD GD Học-K58 Hộ nghèo 100.000 100.000

x 2.000.000 19.460.000 21.460.000

Trong đó:

PGS.TS Dương Ngọc ToànNguyễn Văn Quang

NGƯỜI LẬP BIỂU

TỔNG

Ấn định danh sách: 159 Sinh viên

Mức 1: 140.000 đồng: 139 Sinh viên

Mức 2: 100.000 đồng: 20 Sinh viên

Ngày        tháng     năm 2023

TRƯỞNG PHÒNG
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